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1 35417262 Nguyễn Minh Nhật 11 01 2015 1 1B Trường TH Phan Đình Giót 660 1508 1 Nhất
2 36067823 Nguyễn Doãn Nhất 20 6 2015 1 1A2 Trường TH Trần Quốc Toản 660 2403 1 Nhì
3 35871249 Đỗ Khả Hân 30 6 2015 1 1A3 Trường TH Tô Hiệu 640 2694 1 Nhì
4 35209692 Hoàng Ngọc Phương Uyên 24 11 2015 1 1B Trường TH Phan Đình Giót 580 1640 2 Ba
5 36042015 Trần Đình Phát 10 3 2015 1 1A1 Trường TH Trần Quốc Toản 480 1715 1 Ba
6 36115127 Trần Công Phát 19 7 2015 1 1A3 Trường TH Tô Hiệu 480 2187 1 Ba
7 36106370 Nông Nguyễn Anh Kiệt 30 10 2015 1 1A3 Trường TH Tô Hiệu 460 1694 1 Khuyến khích
8 36079044 Phạm Thị Thu Ngân 28 9 2015 1 1A3 Trường TH Tô Hiệu 410 2335 1 Khuyến khích
9 36030709 Lê Thị Ánh Tuyết 21 01 2015 1 1A1 Trường TH Trần Quốc Toản 320 1509 1 Khuyến khích
10 35430341 Nguyễn Công Quyền 29 3 2014 2 2a2 Trường TH Tô Hiệu 590 1924 1 Nhất
11 35358571 Đào Hà Huyềnn Anh 15 4 2014 2 2A2 Trường TH Tô Hiệu 410 1554 1 Nhì
12 35932814 Hoàng đình Sang 15 6 2014 2 2A Trường TH Tô Hiệu 390 2408 1 Nhì
13 35530302 La Thi Thanh Trúc 03 01 2014 2 2A2 Trường TH Trần Quốc Toản 380 1998 1 Ba
14 35476798 Nguyễn Hoàng Quân 20 11 2014 2 2A1 Trường TH Trần Quốc Toản 340 1535 1 Ba
15 35505171 Nguyễn Ngọc Bảo Linh 18 10 2014 2 2A1 Trường TH Trần Quốc Toản 340 1669 1 Ba
16 36124951 Nguyễn Mai Ka 26 12 2013 3 3a5 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 390 1828 1 Nhất
17 36115318 Trần Công Phú 22 6 2013 3 3a2 Trường TH Tô Hiệu 360 2708 1 Nhì
18 35580421 Vương Thị Hương Trà 10 8 2013 3 3a2 Trường TH Tô Hiệu 325 2715 1 Nhì
19 35123761 Hồ Văn Tuấn Đạt 2 1 2013 3 3A5 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 280 2699 1 Ba
20 35868465 Cao Anh Dũng 5 1 2013 3 3A6 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 220 1780 1 Ba
21 35725538 Đỗ Hoàng Lâm 30 1 2012 4 4A5 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 540 2324 1 Nhất
22 35372557 Hồ Sĩ Quang Hải 22 8 2012 4 4A5 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 520 2617 1 Nhì
23 35837629 Võ Hoàng TuyếtTrinh 9 2 2012 4 4a5 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 420 2701 1 Nhì
24 35592395 Vũ Nguyễn Anh Quân 21 2 2012 4 4a5 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 400 2256 1 Ba
25 35852254 Bùi Lê Hà My 28 12 2012 4 4a5 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 290 1801 1 Ba
26 36088506 Nguyễn Thị Phương Linh 14 1 2012 4 4a8 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 250 1647 1 Ba
27 36118847 Phạm Thanh Trúc 01 3 2012 4 4a2 Trường TH Tô Hiệu 230 2716 1 Khuyến khích
28 35329364 Lê Trần Tấn Phát 22 5 2011 5 5a1 Trường TH Trần Quốc Toản 350 2015 1 Nhất
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29 35307108  Đỗ Xuân Trường 5 5 2011 5 A1 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 35 2679 1
30 35682675 Nguyễn Bá Nguyên 2 8 2011 5 5a Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 25 1690 1
31 36048335  Lại Trần Trung Dũng 3 9 2011 5 5A1 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 10 814 1
32 35968424 Nguyễn Mạnh Dũng 5 5 2011 5 5a5 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 0 769 1
33 36038401 Đỗ Kiều Phương 1 6 2011 5 5a1 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 0 1631 1
34 35415299 Nguyễn Tuấn Kiệt 23 3 2010 6 6A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 450 2060 1 Nhất
35 35493947 Thái Huy Hoàng 22 5 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 450 2668 1 Nhì
36 35365162 Lê Trần Anh Tuấn 17 2 2010 6 6D Trường THCS Trần  Phú 430 2694 1 Nhì
37 35952627 Trịnh Ngô Đức Long 9 1 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 410 2595 1 Ba
38 35592203 Phan Bảo Duy 26 7 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 400 2707 1 Ba
39 36059221 Nguyễn Thị Phương Thảo 13 5 2010 6 6D Trường THCS Trần  Phú 380 2674 1 Ba
40 35591215 Lê Hồng Đức 27 12 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 370 1963 1 Khuyến khích
41 36104283 Bùi Trọng Nguyên 8 9 2010 6 6A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 350 2173 1 Khuyến khích
42 35339715 Nguyễn Phương Nhàn 25 8 2010 6 6d Trường THCS Trần  Phú 330 2420 1 Khuyến khích
43 17593398 Trần Sỹ Minh 8 12 2010 6 6D Trường THCS Trần  Phú 320 2376 1 Khuyến khích
44 35407902 Nguyễn Công Lộc 8 2 2010 6 6c Trường THCS Trần  Phú 320 2606 1 Khuyến khích
45 35417440 Lê Gia Hưng 5 1 2010 6 D Trường THCS Trần  Phú 320 2692 1 Khuyến khích
46 35764667 Trương Minh Hoàng 3 3 2010 6 6a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 310 1731 1 Khuyến khích
47 35420341 Đỗ Minh Tiến 24 1 2010 6 ̉6a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 310 2563 1 Khuyến khích
48 35546859 Đoàn Hải Dương 19 8 2010 6 6a3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 280 1911 1 Khuyến khích
49 35412693 Trương Gia Bảo 7 4 2010 6 6C Trường THCS Trần  Phú 280 2693 1 Khuyến khích
50 35741749 Huỳnh Võ Duy Thắng 12 2 2010 6 6a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 270 2060 1 Khuyến khích
51 35746606 Lê Công Trường Danh 7 5 2010 6 6A2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 260 2490 1 Khuyến khích
52 36093143 Nguyễn Anh Đức 8 6 2010 6 6A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 240 1368 1 Khuyến khích
53 36029913 Đinh Hải Dương 24 7 2010 6 6a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 230 2257 1 Khuyến khích
54 35823257 Nguyễn Xuân Dần 15 8 2010 6 6C Trường THCS Trần  Phú 190 2583 1 Khuyến khích
55 36066066 Hoàng Minh Thành 4 1 2010 6 6C Trường THCS Trần  Phú 190 2714 1 Khuyến khích
56 36081808 Phan Thị Lan Nhi 11 3 2010 6 6D Trường THCS Trần  Phú 180 1441 1 Khuyến khích
57 35748666 Quách Hải Đăng 11 2 2010 6 6a3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 150 2549 2 Khuyến khích
58 35516813 Nguyễn Thiên Hương 18 9 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 90 1681 1
59 36009449 Nguyễn Trần Hà Giang 8 6 2010 6 6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 80 877 1
60 35678950 Lê Nguyễn Minh Đăng 11 1 2010 6 6a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 80 1106 1
61 35768318 Trịnh Trung Nguyên 29 5 2010 6 6a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 80 1456 1
62 36109827 Bùi Tấn Phát 27 7 2010 6 6a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 80 1732 1
63 35678937 Trần Anh Dũng 30 3 2010 6 6a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 70 1757 1
64 31016814 Lê Trương Quỳnh My 21 2 2010 6 6D Trường THCS Trần  Phú 70 2689 3



65 35823067 Nguyễn Mai Tường Vy 2010 6 6c Trường THCS Trần  Phú 60 1442 1
66 35736842 Nguyễn Đình Dũng 13 7 2010 6 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 60 1810 1
67 36105610 Tăng Nguyễn Tiến An 14 4 2009 7 7a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 850 2707 1 Nhất
68 33538016 Phạm Đắc Quang Anh 5 8 2009 7 7a3 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 750 2675 1 Nhì
69 36107790 Nguyễn Việt Thắng 6 8 2009 7 7a3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 730 2647 1 Nhì
70 35275642 Trần An Hoà 8 10 2009 7 7A3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 730 2686 1 Ba
71 35801029 Lương Xuân Thế 10 7 2009 7 7a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 700 2701 1 Ba
72 34459932 Trần Thụy Nhã Bình 2009 7 7E Trường THCS Trần  Phú 690 2522 1 Ba
73 34413175 Phạm Đăng Khoa 27 3 2009 7 7a3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 690 2704 1 Khuyến khích
74 35952220 Nguyễn Hữu Trọng 4 8 2009 7 7a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 640 2457 1 Khuyến khích
75 35695148 Phạm Hoàng Hà 14 2 2009 7 7D Trường THCS Trần  Phú 640 2715 1 Khuyến khích
76 35484454 Đỗ Văn Hoàng Bảo 18 10 2009 7 7a2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 630 2684 1 Khuyến khích
77 35404931 Phan Nguyễn Gia Huy 8 11 2009 7 7D Trường THCS Trần  Phú 630 2704 1 Khuyến khích
78 35402786 Trần Sỹ Vinh 20 3 2009 7 7D Trường THCS Trần  Phú 550 2702 2 Khuyến khích
79 35437376 Vũ Đình Dũng 11 1 2009 7 7E Trường THCS Trần  Phú 550 2716 1 Khuyến khích
80 33875684 Phan Hoàng Trung 1 1 2009 7 7D Trường THCS Trần  Phú 510 2706 1 Khuyến khích
81 35322553 Nguyễn Võ Hà Vy 26 3 2009 7 7E Trường THCS Trần  Phú 490 2719 1 Khuyến khích
82 35380626 Nguyễn Võ Hữu Phước 30 9 2009 7 7A2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 480 1711 1 Khuyến khích
83 35914524 Nguyễn Hoàng Trúc 20 4 2009 7 7a2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 480 1865 1 Khuyến khích
84 8366944 Đoàn Ngọc Ninh 3 11 2009 7 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 440 2686 1 Khuyến khích
85 35585027 Đặng Đức Hậu 2009 7 7A Trường THCS Trần  Phú 380 1646 1 Khuyến khích
86 35300708 Nguyễn Minh Đức 27 12 2009 7 7e Trường THCS Trần  Phú 360 1627 1 Khuyến khích
87 36091742 Đoàn Thị Như Quỳnh 13 3 2009 7 7E Trường THCS Trần  Phú 360 2701 1 Khuyến khích
88 35506797 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH 19 4 2009 7 7a2 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 320 2609 1 Khuyến khích
89 11169942 Ngô Minh Gia Bảo 12 11 2009 7 7A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 300 1635 1 Khuyến khích
90 35669722 Nguyễn Quốc Hưng 11 8 2009 7 7E Trường THCS Trần  Phú 230 2653 1 Khuyến khích
91 35459918 Bùi Anh Thư 3 8 2009 7 E Trường THCS Trần  Phú 220 2306 1 Khuyến khích
92 35922646 Nguyễn Quang Bao 22 9 2008 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 590 2673 1 Nhất
93 33317134 Nguyễn Đình Tài 22 9 2008 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 580 2691 1 Nhì
94 35500200 Trần Thanh Nhi 25 7 2008 8 8B Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 560 2701 1 Nhì
95 35324929 Lê Thị Hà Diệu 16 8 2008 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 530 2700 1 Ba
96 2308414 Ayun Phạm Gia Huy 23 11 2008 8 6a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 500 2683 1 Ba
97 35690236 Đỗ Duy Khoa 23 10 2008 8 8α2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 490 2567 1 Ba
98 35678782 Nguyễn Hiền Lương 10 6 2008 8 8A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 480 2434 1 Khuyến khích
99 32521137 Nguyễn Hà Phương 24 1 2008 8 8a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 470 2390 1 Khuyến khích

100 32366258 Nguyễn Lương Hòa 20 11 2008 8 8A3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 440 2662 1 Khuyến khích



101 35515082 Nguyễn Lê Nguyễn 22 11 2008 8 8A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 440 2679 1 Khuyến khích
102 35627182 Nguyễn Đức Anh 24 6 2010 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 440 2701 1 Khuyến khích
103 35637959 Dương Thị Bảo Ngọc 7 11 2008 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 440 2707 1 Khuyến khích
104 35957476 Võ Thị Như Nguyệt 4 6 2008 8 8b Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 420 2582 9 Khuyến khích
105 35418074 Bùi Lê Anh Vũ 30 6 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 420 2702 1 Khuyến khích
106 35577054 Trần Cao Quốc Bảo 17 9 2008 8 8a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 370 2560 1 Khuyến khích
107 33921060 Nguyễn Bảo Khang 24 7 2008 8 8D Trường THCS Trần  Phú 340 2570 1 Khuyến khích
108 32528931 Trần Trà My 21 2 2008 8 8d Trường THCS Trần  Phú 340 2697 1 Khuyến khích
109 35407505 Doãn Diệu Hương 4 5 2008 8 8A2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 330 2657 1 Khuyến khích
110 35689554 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 7 3 2008 8 8a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 300 2687 1 Khuyến khích
111 36084377 Nguyễn Xuân Thái Bình 11 6 2008 8 8B Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 290 2293 2 Khuyến khích
112 35395933 Nguyễn Lê Thảo Vy 16 8 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 290 2562 1 Khuyến khích
113 35559250 Vũ Thị Quỳnh Anh 11 2 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 290 2680 1 Khuyến khích
114 35423946 Hoàng Phương Anh 20 1 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 280 2696 1 Khuyến khích
115 35310789 Lê Hà My 29 9 2008 8 8b Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 270 2701 2 Khuyến khích
116 35339945 Lê Hùng mạnh 18 1 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 270 2706 1 Khuyến khích
117 36071848 Phan Tuấn Kiệt 17 10 2008 8 8B Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 260 2660 1 Khuyến khích
118 35539379 Nguyễn Thụy Đan Vy 19 8 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 250 2269 1 Khuyến khích
119 36023401 Trần Chiến Tài 2008 8 8b Trường THCS Trần  Phú 210 2474 1 Khuyến khích
120 35916853 Dương Đức Lương 14 4 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 200 2097 1 Khuyến khích
121 35535258 Hoàng Minh Trang 8 4 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 200 2485 1 Khuyến khích
122 35396132 PHẠM MINH SƠN 16 8 2008 8 8b Trường THCS Trần  Phú 180 1912 1 Khuyến khích
123 36020296 Lê Hoàng Anh Khoa 2 9 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 180 2147 1 Khuyến khích
124 35508234 Nguyễn Lê Nin 6 12 2008 8 8b Trường THCS Trần  Phú 170 1007 1 Khuyến khích
125 35716105 Võ Bùi Như Ngọc 27 12 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 160 1881 1 Khuyến khích
126 35081859 Phùng Lê Quỳnh Như 10 5 2008 8 8B Trường THCS Trần  Phú 150 2420 1 Khuyến khích
127 34321601 Trần Đức Nhật 2008 8 8D Trường THCS Trần  Phú 90 1861 1
128 34458629 Nguyễn Thị Khánh Linh 24 9 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 730 2703 1 Nhất
129 36110283 Vũ Minh Trọng 8 11 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 690 2709 1 Nhì
130 36080113 Vũ Thị Bích Hằng 3 1 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 630 2537 1 Nhì
131 35213932 Đặng Thái Huyền 5 6 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 590 2714 1 Ba
132 33320056 Trịnh Ngô Đức Châu 13 10 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 560 2675 1 Ba
133 36080011 Nguyễn Đăng Thành Nhân 2 3 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 510 2632 1 Ba
134 33723258 Nguyễn Thanh Thanh 31 1 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 510 2651 1 Khuyến khích
135 155495 Phùng Đỗ Minh Phú 24 6 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 510 2705 1 Khuyến khích
136 36153710 Nguyễn Phúc Toàn 26 7 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 500 2659 1 Khuyến khích



137 35063649 Phạm Thị Quỳnh Anh 8 8 2007 9 9D Trường THCS Trần  Phú 500 2676 1 Khuyến khích
138 36125142 Đinh Mạnh Hùng 19 4 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 490 2698 1 Khuyến khích
139 35509943 Vũ Nguyễn Bảo Lam 24 2 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 460 2519 1 Khuyến khích
140 35117545 Trương Thị Ngọc Thảo 10 11 2007 9 9D Trường THCS Trần  Phú 460 2705 1 Khuyến khích
141 35189770 Nguyễn Vũ Yến Ly 1 8 2007 9 9a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 450 2684 1 Khuyến khích
142 35123849 Hồ Hạnh Dung 9 10 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 430 2552 1 Khuyến khích
143 35776639 Đậu Quang Minh 5 10 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 430 2654 1 Khuyến khích
144 32742166 Trần Phương Anh 26 6 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 430 2676 1 Khuyến khích
145 18667384 Cao Quang Minh 2 5 2007 9 9c Trường THCS Trần  Phú 420 2550 1 Khuyến khích
146 35847996 Phạm Lương Gia Huy 28 12 2007 9 9D Trường THCS Trần  Phú 410 2695 1 Khuyến khích
147 35458617 Trương Minh Trang 10 10 2007 9 9A2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 390 2377 1 Khuyến khích
148 35717717 Đặng Hoàng Hải Đăng 22 5 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 380 2106 2 Khuyến khích
149 1635935 Lương Ngọc Hà 9 12 2007 9 9D Trường THCS Trần  Phú 370 2483 1 Khuyến khích
150 36107320 Nguyễn Trần Bích Ngọc 13 11 2007 9 9A2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 370 2684 1 Khuyến khích
151 36153623 Hoàng Thị Thanh Vân 18 5 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 350 2091 1 Khuyến khích
152 31072944 Hoàng Minh Hằng 31 12 2007 9 7C Trường THCS Trần  Phú 340 2187 1 Khuyến khích
153 36130519 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 9 2 2007 9 9a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 340 2670 1 Khuyến khích
154 35322734 Phạm Tâm Như 2 7 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 340 2701 1 Khuyến khích
155 19329492 Đinh Nguyễn Hòa Bình 24 9 2007 9 9a1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 340 2703 1 Khuyến khích
156 30394496 Hạ Viện Nhật 27 8 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 320 1886 1 Khuyến khích
157 36130942 Hoang Vu Nam Anhh 11 2 2007 9 9a3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 300 2680 1 Khuyến khích
158 36140932 Trần Anh Kiệt 8 8 2007 9 9D Trường THCS Trần  Phú 250 2541 1 Khuyến khích
159 36154747 Đỗ Đăng Huy 4 8 2007 9 9C Trường THCS Trần  Phú 170 2569 1 Khuyến khích
160 35972508 Trịnh Thị Quỳnh Anh 29 6 2007 9 9a2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 70 1785 1
161 31388900 Phạm Nguyễn Cẩm Hà 8 5 2007 9 9A1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 0 1320 1


